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Biểu phí áp dụng VNĐ

2,000,000

1,000,000

Phí kiểm tra
đầu vào

Phí Cơ sở
vật chất

• Phí kiểm tra đầu vào đóng 01 (một) lần duy nhất trước ngày nhập học 
và chỉ áp dụng cho học sinh mới nhập học lần đầu tại trường.

• Khoản phí này không được hoàn trả và chuyển nhượng trong bất 
kỳ trường hợp nào.

• Đóng mỗi năm 01 (một) lần trước ngày nhập học và có giá trị 
trong từng năm học tại trường.

• Khoản phí này không được hoàn trả và chuyển nhượng trong 
bất kỳ trường hợp nào.

Học phí được tính theo năm học, đảm bảo đầy đủ chương trình của Bộ GD&ĐT và Chương trình Hội nhập Quốc tế iSchool.

Cấp lớp

STT Thời gian nhập học Quy định tỷ lệ thu

1 Từ 01/08/2023 đến trước 10/09/2023 100% các lần thu 1,2,3,4

2 Từ 10/09/2023 đến trước 16/10/2023 60% lần thu 1 và 100% các lần thu 2,3,4

3 Từ 16/10/2023 đến trước 25/11/2023 100% các lần thu 2,3,4

4 Từ 25/11/2023 đến trước 01/01/2024 60% các lần thu 2 và 100% lần thu 3,4

5 Từ 01/01/2024 đến trước 09/02/2024 100% các lần thu 3,4

6 Từ 09/02/2024 đến trước 16/03/2024 60% các lần thu 3 và 100% lần thu 4

7 Từ 16/03/2024 đến 25/04/2024 100% lần thu 4

8 Sau 25/04/2024 60% lần thu 4

Trọn năm

Đóng 4 lần

Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12(*)

36,300,000 38,400,000 41,800,000

9,100,000 9,600,000 10,450,000

Ưu đãi đóng phí: giảm 5% khi thanh toán 02 Lần thu phí trở lên.

Học phí được đóng theo 04 lần thu phí trong năm, cụ thể như sau:
• Lần thu 1: thu 25% trước Ngày nhập học 01/08/2023(**);
• Lần thu 2: thu 25% trước ngày 15/10/2023;
• Lần thu 3: thu 25% trước ngày 31/12/2023;
• Lần thu 4: thu 25% trước ngày 15/03/2024.

(*) Học phần Ôn thi Tốt nghiệp: thu theo thời gian học thực tế của học sinh tại Trường.
(**) Thời gian nhập học sẽ có điều chỉnh theo tình hình thực tế (nếu có).

Học sinh nhập học trễ, học phí được tính như sau:

Miễn phí kiểm tra đầu vào cho học sinh đăng ký trước 15/08/2023
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C. PHÍ DỊCH VỤ BÁN TRÚ

D. PHÍ BỘ KIT

E. PHÍ XE ĐƯA RƯỚC

Cấp lớp Trọn năm Đóng 4 lần

Tất cả các cấp lớp 17,000,000 4,250,000

• Phí Dịch vụ bán trú thu cùng thời điểm thu học phí.
• Trường hợp học sinh nhập học trễ: Phí Dịch vụ bán trú thu theo số ngày thực tế của tháng nhập học và cộng 

với các tháng còn lại của lần thu phí tiếp theo sau đó.

Cấp lớp

Đơn giá

Lớp 10 – Lớp 12

1,628,000

• Phí Bộ kit không được hoàn trả và chuyển nhượng trong bất kỳ trường hợp nào.
• Bộ kit bao gồm 03 bộ đồng phục chính khóa, 01 áo ngoại khóa, 01 bộ đồ thể dục, 01 nón, 01 ba lô, 

Tuyến đường Lộ trình Chủ nhậtTừ thứ hai đến thứ bảy

Tuyến đường 1 Dưới 5km 3,300,00011,000,000

Tuyến đường 2 Từ 5km đến dưới 10km 4,950,00016,500,000

Tuyến đường 3 Từ 10km đến dưới 15km 5,940,00019,800,000

Tuyến đường 4 Từ 15km đến dưới 20km 7,260,00024,200,000

Tuyến đường 5 Từ 20km đến dưới 25km 8,250,00027,500,000

Tuyến đường 6 Từ 25km đến dưới 30km 9,240,00030,800,000

Tuyến đường khác Từ 30km trở lên Vui lòng liên hệ Bộ phân tư vấn
để được cung cấp thông tin chi tiết

• Phí xe đưa rước thu cùng thời điểm đóng học phí, áp dụng cho tất cả học sinh đăng ký dịch vụ xe đưa rước.
• Phí trên là phí đưa rước 2 chiều, phí xe đưa rước một chiều bằng 70% mức phí xe đưa rước hai chiều.
• Trường hợp học sinh nhập học hoặc đăng ký trễ: Phí xe đưa rước thu theo số ngày thực tế của tháng nhập 

học và cộng với các tháng còn lại của lần thu phí tiếp theo sau đó.
•  Học sinh đăng ký xe đưa rước vui lòng thông báo cho văn phòng tuyển sinh và đóng phí trước 15 ngày để 

được sắp xếp tuyến xe.
• Học sinh có nhu cầu đăng ký mới/thay đổi hình thức/thay đổi địa điểm đón, trả học sinh cần phải đăng ký 

thông tin với văn phòng tuyển sinh trước 15 ngày và hoàn thành các khoản phí bổ sung (nếu có).
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Chính sách đóng nhiều năm Thu trước
2 năm

Thu trước
3 năm

Thu trước
4 năm

Thu trước
5 – 12 năm

Tỷ lệ chiết khấu học phí 15% 25% 35% 45%

• Tất cả các trường hợp miễn giảm, học bổng phải có đầy đủ hồ sơ chứng minh đáp ứng điều kiện trước 
khi thực hiện.

• Khi có nhiều chương trình ưu đãi thì phụ huynh/học sinh chỉ được chọn một trong các chương trình.
• Học sinh đóng theo chương trình vay của Ngân hàng, không được áp dụng các chính sách giảm học phí.

• Anh chị em ruột được giảm 10% học phí cho con thứ 2 và giảm 15% học phí từ con thứ 3 trở đi; xét theo 
thứ tự ưu tiên nhập học tại hệ thống NHG.

• Gia đình có 02 (hai) con được giảm 20% phí Xe đưa rước cho mỗi học sinh; gia đình có từ 03 (ba) con trở 
lên được giảm 30% cho mỗi học sinh.

• Các học sinh ở cùng một địa điểm sử dụng dịch vụ xe đưa rước thì được giảm 20% mỗi học sinh khi lựa 
chọn xe đưa rước 2 chiều; giảm 10% mỗi học sinh khi lựa chọn xe đưa rước 1 chiều.

Học sinh đóng học phí nhiều năm vào bất kì ngày nào của năm học thì tỉ lệ chiết khấu được tính trên học 
phí niêm yết trọn 1 năm để tính lũy tiến các cấp lớp tiếp theo số năm học mà học sinh đăng kí.

Biểu phí chỉ áp dụng tại THPT Việt Nhật.
Trong trường hợp bất khả kháng, các chính sách có thể thay đổi để phù hợp với thực tế tại trường.

Cấp học Hình thức đóng Từ thứ hai
đến thứ bảy

Từ thứ hai
đến Chủ nhật

Tất cả
các cấp học

Trọn năm 46,200,000 52,800,000

Đóng 4 lần 11,550,000 13,200,000

• Phí giáo dục nội trú thu cùng thời điểm đóng học phí.
• Phí giáo dục nội trú bao gồm phí ăn nội trú và chi phí dịch vụ nội trú.
• Học sinh đóng Phí giáo dục nội trú không đóng phí bán trú.
• Trường hợp học sinh nhập học hoặc đăng ký trễ: Phí giáo dục nội trú thu theo số ngày thực tế của tháng nhập 

học và cộng với các tháng còn lại của lần thu phí tiếp theo sau đó.
• Học sinh chỉ được sử dụng dịch vụ giáo dục nội trú khi đã hoàn tất việc đóng phí.

/thptvietnhat.edu.vn
 028 7309 6268
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www.ischool.edu.vn


